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V/v áp dụng tỷ giá tính doanh thu hàng 

xuất khẩu

         Cần Thơ, ngày       tháng     năm  

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Liên hiệp Kim Xuân;
Địa chỉ: Lô 16A8 Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, 

Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ .

Cục Thuế TP. Cần Thơ nhận được công văn số 48/CV-KX ngày 09/4/2024 
của Công ty Cổ phần Liên hiệp Kim Xuân (sau đây gọi là Công ty Kim Xuân) 
về việc áp dụng tỷ giá tính doanh thu hàng xuất khẩu. Cục Thuế TP. Cần Thơ có 
ý kiến như sau: 

- Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 quy định:
“Điều 7. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế 
1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp 

được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.
2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của 

Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại 
thời điểm phát sinh giao dịch.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng 
Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do 
chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải 
quan.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng 
ngoại tệ tự do chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực 
tế quy định tại khoản 2 Điều này.”

- Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục 
hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) 
quy định:

“Điều 21. Kiểm tra, xác định trị giá hải quan
3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác 

định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản 
của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại 
thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối 
ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ 
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năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế 
cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.”

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 
Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư 130/2016/TT-BTC 
ngày 12/8/2016; Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài 
chính) quy định:

+ Tại Điều 11 quy định:
“Điều 11. Thuế suất 10% 
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định 

tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng 

thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia 
công hay kinh doanh thương mại. 

. . .
Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT 

khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng 
loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức 
thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, 
dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.. . .”

Căn cứ các quy định trên:
Trường hợp Công ty Kim Xuân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa thì đồng 

tiền Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế là đồng Việt Nam; Công ty hạch toán 
kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt 
Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch, tỷ giá tính 
thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Trường hợp Công ty Kim Xuân trong quá trình hoạt động có một số đơn 
hàng xuất khẩu áp dụng điều kiện giao hàng tại xưởng và phát sinh thêm phí 
giao hàng không thuộc giá trị hàng hóa xuất khẩu (doanh thu xuất khẩu) của 
Công ty thì phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng 
loại hàng hoá, dịch vụ; nếu Công ty không xác định theo từng mức thuế suất thì 
phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà 
Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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Cục Thuế TP. Cần Thơ đề nghị Công ty Cổ phần Liên hiệp Kim Xuân 
tham khảo các nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng các quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành./.
  Nơi nhận:         KT.CỤC TRƯỞNG
  - Như trên;                                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG
  - Lãnh đạo Cục;
  - Phòng NVDTPC 'để rà soát"
  - Phòng KK-KTT, TTKT1,2; 
  - Trang web Cục Thuế;
  - Lưu VT, TTHT.(VTr).   

        Huỳnh Tấn Phát                                                                                                                
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